	
	


ĐIỂM THỰC TẬP THĂM QUAN XUYÊN VIỆT LỚP 49KD5
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	MÃ SỐ
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	Trần Thị Vân Anh
	2041049
	6
	

	2
	Phạm Ngọc Anh
	2129649
	7
	

	3
	Đầu Anh Bắc
	2039049
	6
	

	4
	Đỗ Quốc Cường
	2043449
	4
	Sao chép

	5
	Nguyễn Mạnh Cường
	2135649
	8
	

	6
	Đào Thùy Chi
	2008049
	4
	Sao chép

	7
	Trần Chung Chính
	2021749
	4
	Sao chép

	8
	Lê Văn Dương
	2126049
	4
	Sao chép

	9
	Nguyễn Việt Dũng
	2058549
	8
	

	10
	Phạm Duy
	2097449
	8
	

	11
	Lê Giang Đắc
	2142249
	5
	

	12
	Trần Quang Đức
	2006649
	8
	

	13
	Vũ Hoàng Giang
	2045949
	6
	

	14
	Nguyễn Sơn Hà
	2041849
	4
	Sao chép

	15
	Trần Đình Hải
	2087149
	7
	

	16
	Lê Trọng Hiệp
	2013349
	4
	Sao chép

	17
	Lê Trung Hiếu
	2134149
	7
	

	18
	Lê Đình Hoàng
	2139849
	5
	

	19
	Đặng Minh Khương
	2083049
	6
	

	20
	Bùi Đăng Khoa
	2110049
	5
	

	21
	Hà Trung Kiên
	2048349
	4
	Sao chép

	22
	Hoàng Sĩ Lâm
	2034149
	5
	

	23
	Dương Văn Lộc
	2073349
	4
	Sao chép

	24
	Nguyễn Tuấn Long
	2028149
	4
	Sao chép

	25
	Lê Thành Luân 
	2014949
	4
	Sao chép

	26
	Dương Hà Quyên
	2089749
	6
	

	27
	Lương Thanh Quyết
	2107649
	4
	Sao chép

	28
	Nguyễn Thị Thơm
	2020349
	9
	

	29
	Đinh Trung Thành
	2010549
	4
	Sao chép

	30
	Nguyễn Hương Thảo
	2017049
	6
	

	31
	Nguyễn Mạnh Tùng
	2011449
	5
	

	32
	Phan Văn Tú
	2062049
	4
	Sao chép

	33
	Võ Thành Trung
	2131449
	8
	

	34
	Đỗ Văn Việt
	2080349
	5
	

	35
	Nguyễn Như Ý
	2024349
	4
	Sao chép

	36
	Nguyễn Đức Toàn
	2074449
	8
	

	37
	Ngô Quốc Cường
	2118649
	4
	Sao chép

	38
	Lê Đình Chung
	2120449
	8
	


